BÀI 22 VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI

I-Việt Nam trên bản đồ thế giới:
- Đất nước Việt Nam bao gồm: đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

- Việt Nam gắn liền với lục địa Á-Âu, nằm ở phía đông bán đảo đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á

- Phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Campuchia

- Phía đông giáp biển Đông, phía nam giáp vịnh Thái Lan.

- Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995

 II-Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển
- Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế từ năm 1986

- Một số thành tựu của nền kinh tế-xã hội nước ta trong thời gian qua:

+ Thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế.

+ Tốc độ phát triển kinh tế cao và ổn định.

+ Nông nghiệp xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới

+Công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhất là ngành dầu khí, than, điện

+ Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối

+ Đời sống nhân dân được cải thiện

- Mục tiêu tổng quát chiến lược 10 năm 2001-2010:

+ Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển

+ Nâng cao đời sống nhân dân

+ Tạo nền tảng cho nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.
III- Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á.

- Thiên nhiên: mang tính chất nhiệt đới gió mùa.

- Văn hóa: có nền văn minh lúa nước, tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc và ngôn ngữ gắn bó với các nước trong khu vực.

- Lịch sử: là lá cờ đầu trong khu vực về chống thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ.

- Là thành viên của hiệp hội các nước Đông Nam Á từ năm 1995.

- Việt Nam tích cực góp phần xây dựng ASEAN ổn định, tiến bộ, thịnh vượng.

Bài 23:      VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM

I-Vị trí và giới hạn lãnh thổ:

1/ Vị trí:

a/ Phần đất liền:

- Diện tích: 331212km2
- Điểm cực:

+ Cực bắc: 23023’B

+ Cực nam: 8034’B

+ Cực tây: 192009’B

+ Cực đông: 109024’B

- Việt Nam nằm trong múi giờ thứ 7

b/ Phần biển:

- Diện tích: 1 triệu km2
- Quần đảo xa bờ nhất: Hoàng Sa, Trường Sa

2/ Ý nghĩa vị trí địa lý Việt Nam về mặt tự  nhiên:

- Nước ta nằm trong miền nhiệt đới gió mùa, thiên nhiên đa dạng, phong phú, đẹp đẽ nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, thiên tai (bão lụt, hạn hán……)

- Nằm gần trung tâm Đông Nam Á, nên thuận lợi trong việc giao lưu hợp tác phát triển kinh tế xã hội.

II-Đặc điểm lãnh thổ:
a/ Phần đất liền:

- Hình dạng: chữ S

- Kéo dài theo chiều Bắc-Nam (1650 km), đường biên giới đất liền dài trên 4600km.

- Nơi hẹp nhât thuộc tỉnh Quảng Bình

b/ Phần biển:

- Diện tích: 1 triệu km2
-Phần biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rộng về phía đông và đông nam có nhiều đảo, quần đảo.

- Bờ biển dài: 3260km

- Biền Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cả về an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế.

 Bài 24:             VÙNG BIỂN VIỆT NAM   

I- Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam :

a/ Diện tích giới hạn

- Vùng biển Việt Nam là 1 phần của biển đông, với diện tích khoảng 1 triệu km2

b/ Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển

- Chế độ nhiệt:

+ Biển nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình tầng mặt nước biển là 230C

+ Ở biển: mùa hạ mát hơn và mùa đông ấm hơn đất liền.

- Chế độ gió:

+ Tháng 10 đến tháng 4 hướng đông bắc

+ Tháng 5 đến tháng 9 hướng tây nam

( Chế độ gió theo mùa.

- Chế độ mưa: 1100 – 1300mm

- Dòng biển:

+ Mùa đông có hướng đông bắc – tây nam

+ Mùa hạ có hướng tây nam – đông bắc

- Chế độ thủy triều phức tạp, thay đổi khác nhau tùy theo từng vùng bờ biển.

- Độ mặn: 30 – 33%

II- Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam :

a/ Nguồn tài nguyên biển:

- Khoáng sản: dầu mỏ, khí đốt, titan, cát trắng,… 

- Hải sản: cá, tôm, rong biển,… 

- Nhiều bãi tắm đẹp: VD

- Nhiều vũng, vịnh sâu thuận lợi xây dựng cảng. 

b/ Môi trường biển: 

- Biển nước ta còn khá trong lành.

- Một số vùng biển ven bờ bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt, dầu khí.
- Nguồn hai sản bị giảm sút.
c/ Biện pháp để khai thác tài nguyên biển lâu bền:

- Chống ô nhiễm biển. 

- Khai thác tài nguyên hợp lí.

